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NỘI DUNG BÁO CÁO

1. Mặt hàng than:
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tháng 10/2018 xuất khẩu than của nước ta tăng mạnh trở lại đạt 246,87 nghìn tấn, trị giá 30,35 triệu USD, tăng 122% về lượng và 84,1% về trị giá so với tháng trước, so với cùng kỳ năm 2017 cũng mạnh 106,2% về lượng và 121,3% về trị giá. 
Tính đến hết 10 tháng đầu năm 2018 xuất khẩu than của cả nước đạt 2,04 triệu tấn, trị giá đạt trên 274,18 triệu USD, tăng 24,3% về lượng và tăng 24,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017. Trong tháng 10 và năm 2018, các thị trường xuất khẩu than chính của nước ta gồm có: Nhật Bản, Philipines, Hàn Quốc, Ấn Độ… 

1.1. Phương thức vận tải:
Trong 10 tháng đầu năm 2018, Việt Nam chủ yếu xuất khẩu than qua đường biển và đường bộ. Trong đó,  đường biển chiếm đến 96,28% lượng và 96,33% về trị gía, sang các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Inđônêxia, Malaysia, Thái Lan và có mức tăng 12,08% về lượng, nhưng lại giảm 3,15% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu mặt hàng này bằng đường bộ chỉ chiếm 3,71% về lượng và 3,66% về trị giá sang duy nhất thị trường Trung Quốc.
Bảng 1: Các thị trường đối tác phương thức vận tải trong XK than 10 tháng đầu năm 2018 (về lượng và giá trị xuất khẩu)
	Cửa khẩu
	10T/2018
(USD)
	10T/2018
so 10T/2017 (%)
	Thị trường 
xuất khẩu chính

	
	Lượng
(tấn)
	Trị giá
(USD)
	Lượng
(tấn)
	Trị giá
(USD)
	

	Đường biển
	1.244.452
	165.762.662
	12,08
	-3,15
	Nhật Bản, Indonesia, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Thái Lan,

	Đường bộ
	48.072
	6.307.210
	-22,16
	14,44
	Trung Quốc


 Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan
1.2. Phương thức giao hàng:
Về phương thức giao hàng trong xuất khẩu than, trong 10 tháng đầu năm, có đến 93,44% lượng than được xuất khẩu theo phương thức FOB, tương ứng với 92,48% giá trị than xuất khẩu, tăng 13,21% về lượng và 10,02% về trị giá so với cùng kỳ, sang các thị trường: Nhật Bản, Indonesia, Singapore, Malaysia, Hàn Quốc, Thái Lan.

Với các phương thức xuất khẩu khác như: CFR lượng than xuất khẩu chỉ chiếm 6,54%; CIF chiếm 0,02%.
Hình 1: Cơ cấu phương thức giao hàng trong xuất khẩu than 10T/2018

(về lượng và giá trị xuất khẩu)
	Cơ cấu phương thức giao hàng  XK Than  10T/2018 (Lượng)

	Cơ cấu phương thức giao hàng  XK Than 10T/2018 
(Trị giá)
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan
1.3. Cảng biển, cửa khẩu xuất khẩu:
Xuất khẩu than qua các cửa khẩu trong 10 tháng năm 2018, tăng cả về lượng và kim ngạch so với cùng kỳ với mức tăng lần lượt là 24,3% và 24,7%.

Trong đó, Cảng Cẩm Phả (TP Quảng Ninh) trong tháng này vẫn dẫn đầu và hiện đang đảm nhận 56,0% lượng than xuất khẩu của cả nước trong 10 tháng đầu năm 2018, tăng 34% so với cùng kỳ và chủ yếu sang các thị trường: Nhật Bản, Singapore, Ấn Độ, Hàn Quốc, Inđônêxia, Malaysia, Thái Lan; 
Từ cảng Tiên Sa đứng thứ 2 chỉ chiếm 21%, giảm 98%, qua duy nhất Nhật Bản ; theo sau là Đình Vũ – Nam Hải; Tân Cảng Hải Phòng… 

Hình 3: Cơ cấu cảng/cửa khẩu trong XK than 10 tháng đầu năm 2018 (về lượng và trị giá  xuất khẩu)
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

Bảng 2:  Các cảng biển, cửa khẩu xuất khẩu than của Việt Nam tháng 10 năm đầu năm 2018
	Cửa khẩu
	10T/2018
(USD)
	10T/2018
so 10T/2017 (%)
	Thị trường 
xuất khẩu chính

	
	Lượng
(tấn)
	Trị giá
(USD)
	Lượng
(tấn)
	Trị giá
(USD)
	

	Cảng Cẩm Phả (Quảng Ninh)
	1.241.517
	165.077.908
	34
	48
	Nhật Bản, Indonesia, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Thái Lan

	Cảng Tiên sa (Tp Đà Nẵng)
	1.183
	355.232
	-98
	-99
	Nhật Bản

	Đình Vũ Nam Hải
	39
	11.546
	
	
	Ai Cập

	Tân Cảng Hải Phòng (Tân Cảng Đình Vũ)
	5
	1.480
	
	
	Ấn Độ


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan
1.4. Một số thông tin liên quan
TKV và mục tiêu mỏ hiện đại, năng suất cao

Theo Quy hoạch phát triển ngành than giai đoạn 2015-2030, sản lượng than thương phẩm sẽ tăng nhanh, đạt khoảng 65 triệu tấn (năm 2020) và 75 triệu tấn (năm 2025), gấp đôi hiện nay. Do đó, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang tập trung xây dựng các mỏ than hiện đại, mỏ ít người, năng suất cao và chất lượng. Để thực hiện được mục tiêu đó, TKV đã và đang triển khai ứng dụng công nghệ hiện đại vào tất cả các khâu sản xuất từ khai thác đến chế biến, vận chuyển than, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Nhiều công trình, dự án đã được đầu tư, áp dụng công nghệ mới mang lại hiệu quả thiết thực như: dự án mỏ mới mỏ Khe Chàm II- IV, mỏ Hầm lò Núi Béo, các dự án mở rộng sản xuất tại Hà Lầm, Nam Mẫu, Vàng Danh, Mạo Khê. Hằng năm, Tập đoàn đầu tư từ 15 - 20 ngàn tỷ đồng cho việc mở rộng sản xuất. Các mỏ than đều được đầu tư những trang thiết bị hiện đại trong tất cả các dây chuyền ngang tầm khu vực và trên thế giới.

Hình 2:  Băng tải Lép Mỹ - cảng km6.
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Đặc biệt, kế hoạch năm 2019, mặc dù sản lượng than khai thác tăng xấp xỉ 5 triệu tấn so với thực hiện năm 2018. Do tích cực tái cơ cấu lao động và đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hoá, tự động hoá, hợp lý hoá tổ chức sản xuất nên năng suất lao động tổng hợp thực hiện 9 tháng năm 2018 tính theo doanh thu đạt 1.187 triệu đồng/người/năm, tăng 40% so với thực hiện năm 2015; tính theo sản lượng hiện vật quy đổi (đối với sản xuất than) đạt 600 tấn/người/năm, tăng 22% so với thực hiện năm 2015 (490 tấn/người/năm). Năng suất lao động trực tiếp khai thác than lò chợ 9 tháng năm 2018 đạt 6,43 tấn/công, tăng 1,3 lần so với thực hiện năm 2015 (5,0 tấn/công).

Tập đoàn sẽ tập trung thực hiện đổi mới công nghệ, nâng cao trình độ cơ giới hóa, nhất là cơ giới hóa đồng bộ trong khai thác than hầm lò một cách hiệu quả, chủ động trên tình thần đổi mới tư duy, đổi mới cách làm theo hướng thay vì chủ yếu dựa vào nhập khẩu thiết bị chuyển sang tự chủ sản xuất, chế tạo thiết bị.
Tình hình cơ giới hóa tại mỏ than Hà Lầm- giải pháp tăng hiệu quả intralogistics

Than Hà Lầm là một trong những đơn vị tiêu biểu của TKV trong triển khai cơ giới hóa, tự động hóa sản xuất. Công ty CP Than Hà Lầm, đã thực hiện CGH mang lại hiệu quả cao như năng suất lao động tăng 3,39 lần so với lò chợ công nghệ giá xích và tăng 4,41 lần so với lò chợ giá XDY, đồng thời nâng cao mức độ an toàn, giảm số lao động. Thu nhập của thợ lò thực hiện CGH trong đào lò và khai thác cũng tăng cao.

Hiện 2 lò chợ CGH đồng bộ công suất 600.000 tấn/năm và 1,2 triệu tấn/năm đang hoạt động hiệu quả, đóng góp lớn vào sản lượng than khai thác CGH của Công ty cũng như Tập đoàn. Năm 2018, Than Hà Lầm khai thác 2,7 triệu tấn than, trong đó sản lượng than CGH chiếm 75% sản lượng than khai thác...

Cùng với cơ giới hóa, các ứng dụng tự động hóa đã và đang được TKV quan tâm triển khai áp dụng trên tất cả các khối ngành sản xuất và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Có thể kể đến một số công trình TĐH gần đây đã được đưa vào vận hành, mang lại hiệu quả cao giúp nâng cao năng suất lao động, tiết giảm nhân công lao động trực tiếp như: Hệ thống băng tải giếng chính Mạo Khê (giảm 70% nhân lực vận hành), TĐH tuyến băng tải lò XVmức -300 Hà Lầm (giảm 40% nhân lực); hệ thống TĐH trạm quạt gió Công ty Than Núi Béo (giảm 50% nhân lực); hệ thống cấp phát quản lý nhiên liệu tự động (Công ty CP Vật tư); Hệ thống giám sát lưu chuyển dòng than nhằm mục tiêu quản lý và giám sát chặt chẽ tài nguyên; hệ thống xe sản xuất nhũ tương rời di động của TCT Hóa chất mỏ.
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Khai thác than tại lò chợ CGH 600.000 tấn tại Than Hà Lầm.
2. Mặt hàng sắt thép
Trong tháng 10/2018, xuất khẩu thép của Việt Nam tăng 13,56% về lượng và 11,24% về trị giá so với tháng 09/2018; và tăng 35,77% về lượng và 39,86% về trị giá so với cùng kỳ năm 2017, đạt 654,3 nghìn tấn với trị giá đạt 453,2 triệu USD. Trong đó, xuất khẩu thép của các doanh nghiệp FDI trong tháng 10/2018 đạt 347,3 nghìn tấn với trị giá 230,1 triệu USD, tăng 8,25% về lượng và tăng 4,28% về trị giá so với tháng trước, tăng 59,12% về lượng và tăng 59,35% về trị giá so với tháng 10/2017.

Tính chung 10 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu thép của Việt Nam đạt 5,24 triệu tấn và trị giá đạt gần 3,84 tỷ USD, tăng 38,24% về lượng và 53,03% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu thép của các doanh nghiệp FDI trong 10 tháng đầu năm 2018 đạt 2,59 triệu tấn với trị giá 1,87 tỷ USD, tăng 54,58% về lượng và tăng 62,11% về trị giá so với 10 tháng đầu năm 2017.

2.1. Phương thức vận tải
Tính chung 10 tháng đầu năm, sắt thép được xuất khẩu chủ yếu bằng đường biển, chiếm về 72,04% lượng và 75,14% về giá trị sắt thép xuất khẩu, tăng cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm ngoái với mức tăng lần lượt là 31,26% và 44,84% bằng đường biển tới các thị trường như: Mỹ, Ấn Độ, Malaysia, Indonesia Thái Lan.
Tiếp theo là xuất khẩu bằng đường bộ chỉ chiếm 4,41% về lượng và 4,63% về trị giá nhưng cũng mạnh cả về lượng và giá trị, tăng lần lượt là 47,82% và 125,82% so với cùng kỳ năm trước, tới các thị trường Lào, Campuchia..

Ngoài ra còn có một lượng nhỏ thép xuất khẩu thép qua đường hàng không nhưng chỉ chiếm với lượng xuất khẩu khiêm tốn, sang duy nhất thị trường Hồng Kông (Trung Quốc).

Hình 4: Cơ cấu phương thức vận tải trong XK sắt thép 10 tháng đầu năm 2018 (về lượng và giá trị xuất khẩu)
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan
2.2. Phương thức giao hàng
Trong 10 tháng đầu năm nay, lượng sắt thép xuất khẩu bằng phương thức giao hàng FOB dẫn đầu, tăng 53,94% so với cùng kỳ năm 2017, chiếm khoảng 42,98% lượng sắt thép vẫn được xuất khẩu theo phương thức giao hàng FOB sang các thị trường Campuchia, Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ, Thái Lan, Nhật Bản.
Trong đó, lượng thép xuất khẩu bằng phương thức CFR đứng thứ 2, cũng tăng tới 24,77%, chiếm 37,06% tổng lượng sắt thép xuất khẩu, sang các thị trường Malaysia, Mỹ, Hàn Quốc, Ấn Độ, Inđônêsia
Xuất khẩu mặt hàng này theo các phương thức khác như CIF chỉ chiếm khoảng 10,51% sang Indonesia Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ, Nhật Bản. Phương thức EXW cũng tăng tới 250,56%, FCA tăng 87,96%, DAF giảm 36,73%... so với cũng kỳ năm 2017.
Hình 5: Cơ cấu phương thức giao hàng trong XK sắt thép 10 tháng đầu năm 2018 (về lượng và giá trị xuất khẩu)
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

2.3. Cảng biển, cửa khẩu xuất khẩu
Trong 10 tháng đầu năm 2018, khoảng 929,4 tấn sắt thép (chiếm 11,91%) tương ứng với 513,6 trị giá thép xuất khẩu (chiếm 12,05%)  được thực hiện qua cảng Sơn Dương, tăng 554,64% về lượng và 636,30% về kim ngạch, sang các thị trường Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Nhật Bản, Ấn Độ.

Ngoài ra cảng Cát Lái (Tp HCM)  đảm nhận khoảng 14,51% về lượng và 16,85% về trị giá thép xuất khẩu; qua Bến cảng Tổng hợp Thị Vải chiếm 8,31% về lượng và 8,91% về trị giá sang các thị trường Indonesia Malaysia, Ấn Độ, Campuchia.
Ngoài các cảng trên, thép cũng được xuất khẩu phần lớn qua các cảng phía Nam với mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm ngoái như: Cảng ICD Phước Long 3 (Tp Hồ Chí Minh); Cảng SITV, Cảng POSCO, Cảng Tân Thuận…
Hình 6: Cơ cấu cảng/cửa khẩu trong XK sắt thép 10 tháng đầu năm 2018 (về lượng và giá trị xuất khẩu)
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Bảng 3:  Các cảng biển, cửa khẩu xuất khẩu sắt thép của Việt Nam trong 10T/2018
	Cửa khẩu/Cảng
	10 Tháng /2018
	Thay đổi so 10T/2017 (%)
	Thị trường xuất khẩu

	
	Lượng (Tấn)
	Trị giá (Usd)
	Lượng
	Trị giá
	

	Cảng Sơn Dương
	929.403
	513.631.301
	544,64
	636,30
	Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Nhật Bản, Ấn Độ

	Cảng Cát Lái (Tp Hồ Chí Minh)
	860.412
	718.333.706
	-4,45
	7,83
	Indonesia Campuchia, Ấn Độ, Malaysia

	Bến cảng Tổng hợp Thị Vải
	492.483
	379.981.075
	76,39
	111,96
	Mỹ, Ấn Độ, Thái Lan

	Cảng POSCO (Tp Vũng Tàu)
	300.811
	205.089.593
	-32,45
	-19,19
	Malaysia, Mỹ

	Cảng Quốc tế SP-SSA (SSIT)
	247.757
	180.050.660
	123,39
	121,83
	Mỹ, Ấn Độ, Campuchia

	Cảng ICD Phước Long 3 (TP.HCM)
	220.871
	155.800.535
	85,73
	83,98
	Campuchia, Malaysia, Ôxtrâylia, Pakixtan

	Cảng Tân Thuận (Tp Hồ Chí Minh)
	189.464
	114.053.901
	13,66
	10,54
	Campuchia, Ấn Độ

	Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông
	177.660
	111.799.284
	29,63
	51,96
	Campuchia

	Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương
	169.086
	110.603.759
	86,13
	66,45
	Campuchia

	Cảng Nghi Sơn (Tp Thanh Hoá)
	161.754
	139.323.641
	137,32
	167,34
	Mỹ

	Cảng Hoàng Diệu (Tp Hải Phòng)
	144.290
	82.667.236
	59,38
	93,18
	Philippines, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc)

	Cảng Thép miền Nam (Tp Vũng Tàu)
	104.893
	66.342.120
	-2,45
	27,90
	Campuchia

	Khác
	1.930.330
	1.485.119.564
	17,67
	42,06
	


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan
2.4. Một số thông tin liên quan
Trong thời gian qua, ngành thép tiếp tục phải cạnh tranh gay gắt với thép nhập khẩu thâm nhập mạnh vào thị trường Việt Nam, đồng thời phải đối mặt với nhiều vụ điều tra bán phá giá từ các nước nhập khẩu khiến xuất khẩu thép gặp nhiều khó khăn. Trong đó, các thị trường quen thuộc trong ASEAN như: Thái Lan, Malaysia cũng đã khởi xướng các vụ kiện điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm sắt thép có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam. Đây là một trong những trở ngại rất lớn đối với xuất khẩu thép của Việt Nam.
Dự báo nhu cầu tiêu thụ thép ở các thị trường lớn sẽ tiếp tục ổn định về cuối năm nếu không có những yếu tố tiềm ẩn tác động lớn. Cụ thể, các yếu tố có khả năng tác động đến tiêu thụ thép thế giới có thể kể đến như việc Hoa Kỳ sẽ nới lỏng thuế quan với Thổ Nhĩ Kỳ; mức độ cắt giảm sản lượng mùa đông sẽ được thực thi tại Trung Quốc; những tác động từ sự đổ vỡ cuộc tranh chấp thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đối với nền kinh tế Trung Quốc... Đáng chú ý là, nhu cầu thép của châu Âu được dự báo sẽ tăng 2,2% trong năm nay nhờ vào nhu cầu ô tô và xây dựng mạnh mẽ. Thậm chí, ở tương lai xa hơn, một chương trình thay thế cơ sở hạ tầng ở châu Âu sẽ giúp cho nhu cầu thép ổn định trong năm tới. Với thị trường nội địa, sản xuất, tiêu thụ đang có mức tăng trưởng cao và dự kiến sẽ tiếp tục giữ được đà tăng về cuối năm. Bên cạnh đó, Tập đoàn Hòa Phát cũng đang tập trung cho tiến độ hoàn thiện Khu liên hợp sản xuất gang thép tại Dung Quất nhằm đạt tổng công suất 4 triệu tấn thép xây dựng vào năm 2019 và 5 triệu tấn thép xây dựng từ 2020. Sau khi dự án hoạt động ổn định, thị phần thép xây dựng Hòa Phát dự kiến sẽ chiếm ít nhất 30% toàn thị trường.
Xuất phát từ những khó khăn mà ngành thép Việt Nam đã và đang phải đối mặt, điển hình là trong các vụ kiện phòng vệ thương mại, thời gian tới, Bộ Công Thương nên tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong các vụ việc điều tra. Tuy nhiên, cũng khuyến cáo doanh nghiệp ngành thép cần nâng cao năng lực cạnh tranh, cần tự chủ các nguồn nguyên liệu sản xuất ngay trong nước; nỗ lực khép kín từ khâu đầu vào đến sản xuất để loại trừ dần nguồn gốc xuất xứ từ các nước nhằm giảm đến mức thấp nhất việc các nước cho rằng Việt Nam lẩn tránh thuế.
3. Mặt hàng nhựa và sản phẩm từ nhựa
Theo thống kê sơ bộ, tháng  10  năm 2018, kim ngạch xuất khẩu nguyên liệu nhựa của nước ta đạt 87,98 nghìn tấn, trị giá 108,30  triệu USD, tăng 49,1% về lượng và tăng 52,6% về trị giá so với tháng trước; còn so với cùng kỳ năm trước tăng 60% và 98,7%.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2018, tổng xuất khẩu nguyên liệu nhựa của nước ta đạt 726,04  nghìn tấn với trị giá 763,02 triệu USD, tăng mạnh 101,6% về lượng và tăng 88,9% về trị giá so với 10 tháng đầu năm 2017.

3.1. Phương thức vận tải:

Khoảng 89,80% giá trị nhựa và sản phẩm nhựa của Việt Nam được xuất khẩu bằng đường biển trong 10 tháng đầu năm 2018, tăng 15,59% so với cùng kỳ năm ngoái, tới các thị trường như Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc, Indonesia, Hàn Quốc, Hà Lan, Anh, Đức, Thái Lan, Ôxtrâylia, Đài Loan (Trung Quốc), Philippines, Pháp, Hồng Kông (Trung Quốc), Canađa.
Hình 7: Cơ cấu phương thức vận tải trong xuất khẩu nhựa và sản phẩm từ nhựa trong 10 tháng đầu năm 2018 
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Xuất khẩu bằng đường hàng không trong 10 tháng đầu năm nay tăng tới 48,96% so với cùng kỳ, chỉ chiếm khoảng 6,08% giá trị nhựa và sản phẩm nhựa Việt Nam được xuất khẩu bằng đường hàng không, sang các thị trường  Hàn Quốc, Ấn Độ, Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, Indonesia Braxin, Thái Lan, Hà Lan, Malaysia, Đài Loan, Italia, Philippines.

Xuất khẩu bằng đường bộ chiếm một tỷ lệ thấp nhất là 3,61% sang các nước Campuchia, Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Papua New Guinea, Inđônêsia.

Bảng 4:  Phương thức vận tải xuất khẩu nhựa của Việt Nam trong 10T/2018
	PTVT
	T10/2018
(Trị giá Usd)
	T10/2018
so T10/2017 (%)
	10T/2018
(Trị giá Usd)
	10T/2018
so 10T/2017 (%)
	Thị trường 
xuất khẩu chính

	Đường biển
	359.958.742
	36
	3.032.368.049
	16
	Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc, Indonesia Hàn Quốc, Hà Lan, Anh, Đức, Thái Lan, Ôxtrâylia, Đài Loan (Trung Quốc), Philippines, Pháp, Hồng Kông (Trung Quốc), Canađa

	Đường hàng không
	26.803.548
	82
	205.167.762
	49
	Hàn Quốc, Ấn Độ, Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, Indonesia Braxin, Thái Lan, Hà Lan, Malaysia, Đài Loan, Italia, Philippines

	Đường bộ
	12.936.287
	17
	121.781.826
	16
	Campuchia, Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Papua New Guinea, Inđônêsia

	Khác
	1.169.788
	-57
	17.452.148
	-16
	Campuchia, Hà Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Đan Mạch, Singapore, Ôxtrâylia, Mỹ, Thái Lan.


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan
3.2. Phương thức giao hàng:

10 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu nhựa và sản phẩm từ nhựa bằng khá nhiều các phương thức giao hàn khác nhau, nhưng với phương thức FOB về trị giá chiếm tỷ trọng lớn nhất (chiếm 43,38%), tới các thị trường như: Mỹ, Nhật Bản, Anh, Hà Lan, Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Ôxtrâylia, Ba Lan, Canađa, Hồng Kông (Trung Quốc), Indonesia, Pháp, Bỉ, Thụy Điển, Đài Loan (Trung Quốc).
Trong khi xuất khẩu bằng phương thức CIF chiếm 23,48%; CFR chiếm 17,89% sang các thị trường: Trung Quốc, Indonesia, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Loan (Trung Quốc), Philippines, Malaysia, Myanmar, Pháp, Italia, Hồng Kông, Puerto Rico, Ôxtrâylia, Hà Lan, Ấn Độ, Nhât Bản, TVQ Arập Thống nhất.

Ngoài các phương thức trên các doanh nghiệp trong nước còn xuất khẩu mặt hàng này bằng các phương thức giao hàng khác như: EXW; ĐP, DAF, FCA ... và hầu hết đều tăng trên 10% so với cùng kỳ năm ngoái.
Hình 8: Cơ cấu phương thức giao hàng trong xuất khẩu nhựa và sp từ nhựa trong 10 tháng đầu năm 2018
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3.3. Cảng biển, cửa khẩu xuất khẩu:
Trong 9 tháng đầu năm, cảng Cát Lái (tp. Hồ Chí Minh) xử lý tới 46,50% giá trị nhựa xuất khẩu của nước ta, tăng 12,91% so với cùng kỳ năm 2017, sang các thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Indonesia Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Ôxtrâylia, Malaysia, Philippines, Ấn Độ, Myanma, Anh, Puerto Rico, Đức, Campuchia.
 Giá trị xuất khẩu nhựa qua cảng Tân Cảng – Hải Phòng đứng thứ 2 về giá trị, đạt 258,6 triệu USD, tăng 13,18% so với 10 tháng đầu năm 2017, góp phần xử lý 10,06% giá trị nhựa xuất khẩu của cả nước, sang các thị trường như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia Hà Lan, Mỹ, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Philippines, Đan Mạch, Anh, Goatêmala, Myanma, Pháp, Hồng Kông (Trung Quốc), Mêhicô, Canađa.
Trong khí đó, giá trị xuất khẩu nhựa qua cửa khẩu Đình Vũ Nam Hải đứng thứ 3 , chiếm 8,90%; qua Cảng Đình Vũ - Hải Phòng, chiếm 5,95% Cảng ICD Phước Long 3 (TP.HCM), chiếm 5,80%...
Ngoài các cảng biển chính trên các doanh nghiệp còn xuất khẩu mặt hàng này qua các cửa khẩu khác như: Cảng Cái Mép, Cảng Green Port, Cảng Hải An , Cảng Cái Mép (Tp HCM), Cảng Tiên sa (Tp Đà Nẵng)…

Hình 9: Cơ cấu cảng, cửa khẩu XK nhựa và sản phẩm từ nhựa trong 10 tháng đầu năm 2018 
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Bảng 5:  Một số cảng biển, cửa khẩu xuất khẩu nhựa và sản phẩm từ nhựa của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2018
	Cảng -cửa khẩu
	10T/2018
(USD)
	10T/2018
so 10T/2017 (%)
	Thị trường 
xuất khẩu chính

	Cảng Cát Lái (TP Hồ Chí Minh)
	1.109.938.537
	12,91
	Trung Quốc, Nhật Bản, Indonesia Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Ôxtrâylia, Malaysia, Philippines, Ấn Độ, Myanma, Anh, Puerto Rico, Đức, Campuchia

	Tân Cảng Hải Phòng (Tân Cảng Đình Vũ)
	258.648.193
	13,18
	Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia Hà Lan, Mỹ, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Philippines, Đan Mạch, Anh, Goatêmala, Myanma, Pháp, Hồng Kông (Trung Quốc), Mêhicô, Canađa

	Đình Vũ Nam Hải
	221.800.367
	20,15
	Trung Quốc, Anh, Hồng Kông (Trung Quốc), Đức, Mỹ, Ba Lan, Bỉ, Hàn Quốc, Hà Lan, Nhật Bản, Italia, Ôxtrâylia, Canađa, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển

	Cảng Đình Vũ - Tp Hải Phòng
	136.449.969
	-5,09
	Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia Mỹ, Hồng Kông (Trung Quốc), Hà Lan, Thái Lan, Anh, Chilê, Mêhicô, Canađa, Braxin, Ấn Độ, Tây Ban Nha, Đài Loan (Trung Quốc)

	Cảng ICD Phước Long 3 (TP.HCM)
	113.524.339
	0,19
	Mỹ, Pháp, Italia, Ôxtrâylia, Hà Lan, Đức, Canađa, Bỉ, Anh, Achentina, CH Séc, Bănglađet, Gibuti, Trung Quốc, Ba Lan, Singapore

	Cảng CÁI MÉP - TCIT (Tp Vũng Tàu)
	73.928.319
	-1,16
	Mỹ, Nhật Bản, Hà Lan, Philippines, Anh, Đức, Braxin, Canađa, Xri Lanca, Indonesia Macao, Pakixtan, Pháp, Lơxôtô, Lithuania,

	GREEN PORT (Tp Hải Phòng)
	53.038.564
	14,98
	Trung Quốc, Hàn Quốc, Bỉ, Nhật Bản, Mỹ, Hồng Kông (Trung Quốc), Tây Ban Nha, Ôxtrâylia, Canađa, Manta, Ấn Độ, Philippines, Pháp, Thụy Điển, Puerto Rico

	Cảng quốc tế Cái Mép (CMIT)
	49.561.356
	59,75
	Mỹ, Hà Lan, Pháp, Đan Mạch, Nhật Bản, Chilê, Anh, Bỉ, Nga, Mêhicô, Đức, Bồ Đào Nha, Canađa

	Cảng Hải An
	48.644.094
	-2,85
	Mỹ, Hà Lan, Đức, Anh, Chilê, Hàn Quốc, Phần Lan, Thụy Điển, Trung Quốc, CH Séc, Na Uy, Mêhicô, Ấn Độ,

	Cảng Tiên sa (Tp Đà Nẵng)
	46.798.596
	-43,79
	Trung Quốc, Nhật Bản, Gibuti, Malaysia, Mỹ, Philippines, Đức, Indonesia Canađa, Nga, Các TVQ Arập Thống nhất, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc)

	Tân Cảng (189)
	38.729.647
	18,33
	Trung Quốc, Nhật Bản

	PTSC Đình Vũ
	38.086.950
	-1,14
	Mỹ, Nhật Bản, Canađa, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), TV, Cuba, Braxin, Niu Zi Lân, Achentina, Ôxtrâylia

	Cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh)
	36.112.851
	1,42
	Campuchia

	Cảng Vict
	30.342.499
	-11,13
	Nhật Bản, Ôxtrâylia, Anh, Các TVQ Arập Thống nhất, Singapore, Hà Lan, Pakixtan, Đài Loan (Trung Quốc), Qata, Pháp, Canađa

	CP Đình Vũ
	27.549.133
	371,97
	Myanma, Thái Lan, Philippines, Mêhicô, Qata, Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc, Các TVQ Arập Thống nhất, Campuchia, Ấn Độ, Braxin, Mỹ

	Cảng Tam Hiệp
	22.975.298
	50,51
	Trung Quốc, Inđônêsia

	Cửa khẩu Tịnh Biên (An Giang)
	21.938.480
	106,08
	Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia Trung Quốc, Mỹ, Hồng Kông (Trung Quốc), Mêhicô


Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục hải quan

3.4. Một số thông tin liên quan:
Tăng thuế môi trường với hàng loạt mặt hàng từ 1/1/2019

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 về Biểu thuế bảo vệ môi trường. Theo đó, từ ngày 1/1/2019, thuế bảo vệ môi trường đối với một số mặt hàng xăng dầu và các mặt hàng có ảnh hưởng xấu đến môi trường sẽ được điều chỉnh.

Cụ thể, thuế bảo vệ môi trường với xăng tăng từ 3.000 đồng/lít lên 4.000 đồng/lít, dầu diesel tăng từ 1.500 đồng/lít lên 2.000 đồng/lít, dầu mazut, dầu nhờn tăng từ 900 đồng/lít lên 2.000 đồng/lít; dầu hỏa từ 300 đồng/lít lên 1.000 đồng/lít.

Ngoài ra, nghị quyết cũng điều chỉnh mức thuế đối với nhiều mặt hàng có ảnh hưởng xấu đến môi trường trong đó có túi nylon. Đối với túi nylon thuộc diện chịu thuế tăng từ 40.000 đồng/kg lên mức 50.000 đồng/kg.

Tại Báo cáo thẩm tra bổ sung Nghị quyết về biểu thuế bảo vệ môi trường, Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội cho biết nếu điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường thì một năm thu được khoảng 15.189 tỷ đồng giúp cho đầu tư để xử lý vấn đề môi trường.

Thời hạn hiệu lực của Nghị quyết thực tế đã được điều chỉnh lùi sang đầu năm sau. bắt đầu từ 1/1/2019 sẽ không tác động làm tăng chỉ số CPI của năm 2018 đã được Quốc hội quyết định và bảo đảm dư địa cho Chính phủ điều chỉnh chỉ số lạm phát 2019.

Trong bối cảnh giá năng lượng thế giới liên tục hồi phục thời gian qua, việc áp kịch trần thuế bảo vệ môi trường (từ 3.000 lên 4.000 đồng/lít) kể từ 1/1/2019 được cho là sẽ tạo áp lực lớn lên lạm phát thời gian tới.

Theo Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), 1.000 đồng thuế bảo vệ môi trường tăng vào giá xăng có thể làm tỷ lệ lạm phát trong vòng một năm tới tăng 1,6 điểm phần trăm. VEPR cũng nhận định lạm phát năm 2019 sẽ vượt xa mức mục tiêu 4% mà Chính phủ và Quốc hội đặt ra cho những năm gần đây.
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